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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện nước sửa chữa cơ sở vật chất chung cho Trường, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15g00 ngày 06 tháng 01 năm 2026 đến trước 15g00 ngày 13 tháng 01 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	Stt
	Tên hàng
	Kỹ mã
 hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm
 sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng
 sản xuất
	Cấu hình, tính năng
 kỹ thuật cơ bản
	Đvt
	Sl

	1
	Quạt trần đảo Senko TD105(47W)
	SENKO TD105
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút
Đường kinh cánh quạt 39cm
Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm
Công suất 47W
	cái
	11

	2
	CB 2 tép 20A Pana
	BBD2202CNV
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Cường độ dòng điện: 20A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch.
 Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
	Cái
	3

	3
	Hộp MCB 2 pha
	NBD9802
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Kích thước: 121x54x69.47mm; Chất liệu nhựa ABS; Sản phẩm có khả năng chống cháy tốt
	cái
	20

	4
	CB 1tép 32A Pana
	BBD1321CNV
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Cường độ dòng điện: 32A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch.
 Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
	cái
	10

	5
	Cầu dao tự động 2 tép 32A 
	BBD2322CNV
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Cường độ dòng điện: 32A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch.
 Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
	cái
	5

	6
	Quạt trần 1m4 Mỹ Phong(không hộp số)
	MP1400
	Mỹ Phong
	
	Việt Nam
	Mỹ Phong
	Điện áp (V): 220V
Tần số (Hz): 50Hz
Đường kính quạt (cm): 140cm
Công suất tiêu thụ (W): 77W
	cái
	2

	7
	Tủ điện nhựa ABS 200x200 Tiến Phát
	TDN20
	Tiến Phát
	
	Việt Nam
	Tiến Phát
	Chất liệu : Nhựa ABS
Kích thước: 200mm x 200mm x 130mm
	Cái
	2

	8
	Dây VCMT 2X 2.5
	CV2x2,5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Loại: Dây đôi 2 lõi
Tiết diện: 2×2.5 mm2 
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa
	Cuộn
	2

	9
	Nối 60 M BM
	BMN60
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Ống phi 60
Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt.
Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	30

	10
	Co 60 M BM
	BMC60
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Ống phi 60
Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt.
Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	cái
	30

	11
	Nối 34 D BM 
	BMN34
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Ống phi 34
Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt.
Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	cái
	30

	12
	Co 34 M BM
	BMC34
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Ống phi 34
Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt.
Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	cái
	30

	13
	Tê 34 BM 
	BMT34
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Ống phi 34
Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt.
Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	30

	14
	Co 27 M BM
	BMC27
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Ống phi 27
Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt.
Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	cái
	30

	15
	Nối 27 M BM
	BMN27
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Ống phi 27
Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt.
Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	cái
	30

	16
	Chai xịt RB7 lớn 300gam
	RP7
	Selleys
	
	Úc
	Selleys
	Chai xịt chống rỉ sét RP7 có lớp vỏ ngoài làm bằng kim loại, được bịt kín  Trọng lượng 300g
	chai
	2

	17
	Keo dán Bình Minh 500gr
	KEO 0.5
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Keo dán có khả năng kết dính chắc chắn, khô nhanh, không bị bong tróc.
	lon
	5

	18
	Cáp CV-3.5-600V
	CV3.5CADIVI
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Tiết diện: 3,5mm2
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa PVC
	Cuộn
	2

	19
	Đèn đôi 1,2m bán nguyệt
	M26 1200/40W
	Rạng Đông
	
	Việt Nam
	Rạng Đông
	Công suất :40W
Điện áp:220V/50-60Hz
Nhiệt độ màu:3000K/4000K/6500K
Quang thông:4000/4400/4400lm
Kích thước:(1200x75x25)mm
Tuổi thọ:30000 giờ
	Bộ
	50

	20
	Băng keo điện
	BKĐ 20
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Màng keo là lớp màng PVC có độ giãn cao và lớp keo dính đặc biệt chuyên dụng trong sử dụng cách điện
Quy cách 1 cuộn: rộng 1,8cm,dài 18mét ~20yard
	 
	30

	21
	Quạt treo Senko TC1626
	47WTC1626
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Loại quạt : Quạt treo tường - 47W - 3 mức gió
Đường kính quạt:3 cánh - 39 cm
Chế độ gió:Gió thường
Bảng điều khiển:Dây kéo
Loại motor:Bạc thau
Kích thước, khối lượng:Ngang 44.5 cm - Cao 54.5 cm - Sâu 33.5 cm - Nặng 3.5 kg
	Cây
	4

	22
	Công tắc rùa đôi
	828792452
	LIOA
	
	Việt Nam
	LIOA
	Điện áp : > 220v-250v
Chất liệu : nhựa đồng
	cái
	10

	23
	Công tắc 1 chiều 10A
	A30/1
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Vật liệu cấu thành sản phẩm: nhựa, đồng
	Cái
	10

	24
	Dây Điện CV - 2.5 - 0,6/1kV
	CV-2,5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Chất liệu: Ruột đồng
Loại: Cáp VC
Tiết diện: 2.5 mm2
Mức cách điện: 0.6/1KV
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
Quy cách đóng gói: 100m/cuộn
	Cuộn
	1

	25
	Quạt hút Senko H150
	H150
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Kích thước: 60x27x20x17x1000 mm
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
	cái
	2

	26
	Silicon A300 trong 
	A300
	Apollo
	
	Việt Nam
	Apollo
	Đặc tính: Độ đàn hồi cao Độ bám dính: cực nhanh, khô nhanh ; Màu: Trắng Trong - Trắng Đục - Đen Đóng gói: Dạng chai nhựa. Dung tích qui ước: 300ml. Tính chất: Axit Độ lỏng: Không bị lún Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 6 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 1.02
	chai
	2

	27
	Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 600VA-220VAC 
	AV600
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : Nhựa, đồng
Điện áp vào : 220VAC
	cái
	20

	28
	LBD3-15T (Đèn led bulb chống ẩm 15W trắng)
	BULD15W
	Rạng Đông
	
	Việt Nam
	Rạng Đông
	Kích thước (Dài x Rộng x Cao)8x8x15
Chất liệu: nhôm, nhựa
Điện áp hoạt động: 150V-250V
Tuổi thọ: 20.000 giờ
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
Mức tiêu thụ điện 1000 giờ: 5kWh - 20kWh
Ánh sáng: Ánh sáng trắng (AST) và ánh sáng vàng (ASV)
Bảo hành: 02 năm
	bóng
	30

	29
	Van xả bồn tiểu nam
	789 Broda
	Broda
	
	Việt Nam
	Broda
	Chất liệu : Đồng thau mạ crome
Chế độ xả nhấn
Cấu tạo : Thân van chính, tay gạt, nút nhấn, ống cấp nước và ống xả
	cây
	10

	30
	Đèn led thủy tinh 1.2m 28W trắng
	GT3-120T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Công suất: 28W
Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W
Chỉ số truyền màu: 80Ra
Nhiệt độ màu: 6500K
Tuổi thọ đèn: 6.000h
	bóng
	200

	31
	Bóng led 0,6m GT8-60T
	GT8-60T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Công suất: 32W
Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W
Chỉ số truyền màu: 80Ra
Nhiệt độ màu: 6500K
Tuổi thọ đèn: 6.000h
	bóng
	50

	32
	Máng đèn led đôi MPE 1m2 
	EMDK-220
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện
Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m
Công suất : 20W 
	Cái
	38

	33
	Quạt treo công nghiệp ASIA L24001
	L24001
	Asia
	
	Việt Nam
	Asia
	Cường độ dòng điện: 300-400 mA
Công suất tiêu thụ: 120W
Sải cánh: 60 cm 
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước: 69 x 19 x 69 cm
	cái
	2

	34
	MP 25/14 (Nẹp 25x14mm)
	NV 4/7
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : Nhựa PVC
Kích thước : Dài 1.5m Rộng 25mm, Chiều cao 14mm
	cây
	50

	35
	Thang nhôm Nikita 2,5 mét
	Nikita-25
	Nikita
	
	Trung Quốc
	Nikita
	Loại thang: Thang chữ A
Tải trọng tối đa: 150kg
Số bậc: 2 x 8 bậc
Chất liệu khung: Nhôm
Trọng lượng sản phẩm: 8,5kg
Chiều cao tối đa chữ A: 2,5m
Chiều cao tối đa chữ I: 5m
Khoảng cách giữa các bậc: 29cm
	Cái
	1

	36
	Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 10A 
	BBD3103CNV
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Cường độ dòng điện: 10A
Điện áp định mức: 415VAC.
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
 Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
	cái
	2

	37
	Khóa đấm tròn Cao Cấp Việt Tiệp 04212
	04212
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	Chất liệu: Inox 304 viền mạ đồng vàng
Số chìa :03
	cái
	4

	38
	Cầu dao tự động 03 pha 63A
	MP6-C363
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Số cực: 3 cực
Công suất tải :63A
Dòng điện định mức ln (A): 63
Dòng cắt định mức lcu (kA): 4,
	cái
	5

	39
	Băng keo chống dột 10F 
	CD10/5
	HTP
	
	Nhật bản
	HTP
	Băng keo 10F x 5 mét gồm 4 lớp: Băng keo chống thấm siêu dính - Không thể bong tróc, cách nhiệt và chịu nhiệt, chống thấm nước cực kỳ tốt
	cuộn
	10

	40
	Cp 2pha 63A 
	NXB-63 2P
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Dòng điện định mức: 63A; Điện áp định mức: 230/400Vac; Tần số: 50/60Hz; Số cực (Pole): 2P; Dòng cắt ngắn mạch định mức: 6000A; Dòng cắt ngắn mạch: 6000A
	cái
	5

	41
	Vòi nước lavabo inox 304
	Broda 304
	Broda
	
	Việt Nam
	Broda
	Chất liệu: đồng thau nguyên khối độ bền cao, bề mặt được xi mạ bởi Niken và Crome dày, có độ sáng bóng, chống bám bẩn, dễ làm sạch khi sử dụng
	Bộ
	4

	42
	A20UES2N (Ổ cắm đôi 3 chấu)
	Pana18
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Kích thước mặt là 70 x 120mm, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm, đế nổi là 70 x 120mm
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
	Bộ
	40

	43
	NBN40/13 (Nẹp bán nguyệt 40x13mm)
	NBN 40/13
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước :40x13x1000 mm
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
	cây
	10


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


11

